
 Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

  Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng
 Chương: 412

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số  606/QĐ-SNN, ngày 01/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng )

          ĐV tính: Triệu đồng

Số
TT Nội dung

Số liệu
 báo cáo

 quyết toán

Số liệu quyết
toán

 được duyệt

Trong đó

Quỹ
lương

Mua sắm,
sửa chữa,

I Quyết toán thu 1,832.16 1,805.36 

A Tổng số thu 1,832.16 1,805.36 

1  Số thu phí, lệ phí 1,307.60 1,278.80

Phí kiểm dịch động vật 120.06 120.06

Phí kiểm dịch thực vật 988.14 988.14
Phí thẩm định đăng ký KD
thuốc, phân bón 59.60 30.80
Phí thẩm định TKKT dự
toán bản vẽ 115.09 115.09

Phí chứng nhận VSATTP 24.71 24.71

2
Thu hoạt động SX, cung ứng
dịch vụ 331.334 332.334
Thu dịch vụ chăn nuôi trồng
lúa 331.334 332.334

3 Thu sự nghiệp khác 193.224 194.224

Thu thiết kế rừng 116.252 117.252
Thu dịch vụ tận thu lâm sản
rừng 76.972 76.972

B
Chi từ nguồn thu được để
lại 1,334.367 1,334.367 98.968 392.587

1.1 Chi sự nghiệp kinh tế 686.461 686.461 82.448 303.369

a
 Kinh phí nhiệm vụ thường
xuyên 686.461 686.461 82.448 303.369

b
Kinh phí nhiệm vụ không
thường xuyên

1.2 Chi quản lý hành chính 123.348 123.348 4.150 19.800

a
 Kinh phí thực hiện chế độ
tự chủ

b
Kinh phí không thực hiện
chế độ tự chủ 123.348 123.348 4.15 19.8

1.3
Hoạt  động  SX,  cung  ứng
dịch vụ 331.334 331.334
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1.4 Hoạt động sự nghiệp khác 193.224 193.224 12.37 69.418

C Số thu nộp NSNN 159.0 159.0

1 Phí 159.0 159.0

Phí kiểm dịch động vật 25.0 25.0

Phí kiểm dịch thực vật 125.0 125.0
Phí thẩm định TKKT dự
toán bản vẽ 5.0 5.0

Phí chứng nhận VSATTP 4.0 4.0

2
Thu  hoạt  động  SX,  cung
ứng dịch vụ
Thu dịch vụ chăn nuôi trồng
lúa

3 Thu sự nghiệp khác

Thu thiết kế rừng

II
Quyết toán chi ngân sách
nhà nước 75,388.943 75,388.943 50,435.838 4,019.272 

1 Chi quản lý hành chính 46,845.431 46,845.431 36,277.997 3,383.197 

1.1
 Kinh phí thực hiện chế độ
tự chủ 42,036.072 42,036.072 36,048.858 1,785.219

1.2
Kinh phí không thực hiện
chế độ tự chủ 4,809.359 4,809.359 229.139 1,597.978

2 Chi hoạt động kinh tế 28,543.512 28,543.512 14,157.841 636.075 

2.1
 Kinh phí nhiệm vụ thường
xuyên 14,117.903 14,117.903 11,957.841 528.525

2.2
Kinh phí nhiệm vụ không
thường xuyên 14,425.609 14,425.609 2,200.000 107.550

3
Chi  Chương  trình  mục
tiêu

4
Chi Chương trình mục
tiêu quốc gia

(Chi tiết theo từng Chương
trình mục tiêu quốc gia)
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Chi hoạt động Trích lập các
quỹ

842.812

300.644

300.644

99.398

99.398 

331.334
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Trong đó
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111.436

20,842.177 91.656 

7,184.237 

4,201.995

2,982.242

13,657.940 91.656 

1,539.881 91.656

12,118.059
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